CÂU HỎI ÔN TẬP SINH 12 – HKII

Phần Sáu. TIẾN HÓA

Chương 1: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

1. Để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật, người ta thường sử dụng những bằng chứng tiến hóa nào?

2. Thế nào là cơ quan tương đồng, cơ quan thoái hóa và cơ quan tượng tự? Cho ví dụ?

3. Về bằngchứng giải phẫu, tại sao người ta hay sử dụng cơ quan thoái hóa để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật?

4. Từ bằng chứng giải phẫu so sánh, rút ra được kết luận gì?
5. Bằngchứng phôi sinhhọc được tiếnhành trên đối tượng nào? Từ đó, rút ra được kết luận gì?

6. Thế nào là quá trình tiến hóa hội tụ (đồng quy)?

7. Thế nào là bằng chứng tế bào học và sinh học phântử?

8. Kết luận chung của tất cả các bằng chứng tiến hóa?

Bài 25: HỌC THUYẾT LAMÁC VÀ HỌC THUYẾT ĐÁCUYN
1. Thành công nhất của Lamác là gì?

2. Theo Lamác, nguyên nhân tiến hóa là gì? Nó có tác động như thế nào đối với các loài sinh vật? và các loài sinh vật đã phản ứng như thế nào?

3. Ai là người đầu tiên đưa ra vai trò của CLTN? 
4. CLTN là gì? Kết quả của CLTN?

5. Theo Đácuyn, nguyên nhân tiến hóa là gì?

6. Tại sao nói thế giới sinh vật thống nhất trong đa dạng?

7. Chọn lọc nhân tạo là gì? Quá trình này diễn ra trên đối tượng nào và chịu tác động của yếu tố nào? Và những đói tượng đó phải có đặc điểm như thế nào để tồn tại?

8. Những tồn tại chung của học thuyết Lamac và Đacuyn?

Bài 26: HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP
1. Thuyết tiến hóa tổng hợp ra đời vào khoảng thời gian nào? chủ yếu dựa trên luận điểm nào trong học thuyết của ai?

2. Theo thuyết tổng hợp, tiến hóa được chia làm mấy giai đoạn nào?

3. Tiến hóa sinh học là gì? Thuật ngữ này được áp dụng cho những cấp độ tổ chức sống nào?
4. Hãy so sánh tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn?

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5. Ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn là gì?

6. Quần thể có những nguồn biến dị nào?

7. Nhân tố tiến hóa là gì? Gồm những nhân tố nào?

8. Tần số đột biến đối với từng gen riêng lẻ là bao nhiêu?


9. Ruồi giấm có bao nhiêu gen? và tần số đột biến của nó là bao nhiêu?
10. Vai trò của quá trình đột biến đối với quá trình tiến hóa là gì? Dạng đột biến nào có vai trò chủ yếu trong nguồn nguyên lliệu tiến hóa sơ cấp?

11. Biến dị thứ cấp là gì? được tạo ra nhờ quá trình nào?

12. Thế nào là di nhập gen?

13. CLTN có vai trò như thế nào trong quá trình tiến hóa? CLTN còn được gọi là gì?

14. Chọn lọc chống lại alen trội làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm hơn chọn lọc chống lại alen lặn? Vì sao?

15. Các yếu tố ngẫu nhiên ảnh hưởng như thế nào đến quần thể trong quá trình tiến hóa?

16. Quá trình giao phối là gì?

17. Giao phối không ngẫu nhiên gồm những dạng nào?

18. Giao phối không ngẫu nhiên đã ảnh hưởng đến cấu trúc dt của quần thể như thế nào?

Bài 27: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI
1. Đặc điểm thích nghi là gì?
2. Quần thể thích nghi có đặc điểm gì?

3. Quá trình hình thành quần thể thích nghi là gì?

4. Quá trình hình thành quần thể thích nghi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

5. Tại sao nói đặc điểm thích nghi chỉ mang tính tương đối?

Bài 28:  LOÀI
1. Loài sinh học là gì?
2. Để phân biệt 2 loài, có thể sử dụng những tiêu chuẩn nào? Và tiêu chuẩn nào là chính xác nhất?

3. Tiêu chuẩn cách li sinh sản có nhược điểm là gì?

4. Cách li trước hợp tử là gì? gồm những dạng nào?

5. Cách li sau hợp tử là gì? Có đặc điểm như thế nào?

6. Vai trò của cách li sinh sản?

7. Tiêu chuẩn nào thường dùng để phân biệt các loài vi khuẩn?

Bài 29 – 30: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI MỚI
1. Cách li địa lí là gì? Có vai trò như thế nào?

2. Có phải cách li địa lí luôn luôn dẫn đến cách li sinh sản? Tại sao?
3. Hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra đối với các loài sinh vật nào? tốc độ ra sao?

4. Quá trình hình thành loài thường gắn liền với quá trình nào? Mối liên hệ giữa 2 quá trình này theo mấy chiều hướng? Tại sao?
5. Tại sao cách li địa lí là cơ chế chủ yếu dẫn đến hình thành loài mới ở động vật?

6. Tại sao quần đảo được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới?

7. Để giải thích cho thí nghiệm của Đốtdơ trên 2 quần thể ruồi giấm, các nhà khoa học đã dựa trên giả thuyết nào? Và giải thích ra sao?

8. Từ 1 loài sinh vật, không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau không? Tại sao?
9. Tại sao 2 quần thể cá cùng loài cùng sống trong hồ ở Châu phi giống nhau về đặc điểm hình thái nhưng chỉ khác nhau về màu sắc cơ thể lại không giao phối với nhau? Cho biết phương thức hình thành loài ở ví dụ trên?

10. Tại sao 2 quần thể côn trùng cùng loài sống trên 2 loài cây khác nhau trong cùng 1 khu rừng lại không giao phối với nhau? Cho biết phương thức hình thành loài ở ví dụ trên?
11. Hình thành loài bằng cách li tập tính, bằng cách li sinh thái, bằng cơ chế lai xa và đa bội hoá thường gặp ở loài sinh vật nào?

12. Hình thành loài nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa gồm những dạng nào?
13. Sơ đồ mô tả công trình của Kapentrenco 1928?

14. Tại sao lai xa và đa bọi hoá nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra ở động vật?

15. Sơ đồ mô tả quá trình hình thành loài lúa mì hiện nay từ các loài hoang dại.

Bài 31: TIẾN HÓA LỚN
1. Để phác họa được cây  phát sinh chủng loại, các nhà khoa học đã dựa vào những bằng chứng tiến hóa nào?
2. Giải thích quá trình tiến hóa lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hóa phân nhánh.
3. Tại sao bên cạnh những loài có tổ chức cơ thể rất phức tạp vẫn tồn tại những loài có cấu trúc khá đơn giản?

4. Tại sao 1 số loài trong quá trình tiến hóa lại tiêu giảm 1 số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan?

5. Hãy so sánh tốc độ tiến hóa hình thành các loài cá phổi, ếch nhái và thú?

6. Thí nghiệm của Borax (1988) và các cộng sự? Kết luận được rút ra?
7. Từ bằng chứng sinh học phân tử và bằng chứng phôi sinh học đã đưa ra những phát hiện nào về mối quan hệ họ hàng giữa người và tinh tinh?
Chương 2: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
1. Quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái đất có thể chia làm mấy giai đoạn?
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2. Hãy so sánh các giai đoạn trong quá trình hình thành sự sống.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Trái đất nguyên thủy có điều kiện như thế nào?

4. Sơ đồ tóm tắt giai đoạn tiến hóa hóa học.


[image: image2]
5. Ai là người đầu tiên đưa ra giả thuyết cho rằng các hợp chất hữu cơ trên Trái đất được tổng hợp từ các chất vô cơ bằng con đường hoá học?

6. Ai là người đầu tiên thí nghiệm chứng minh giả thuyết cho rằng các hợp chất hữu cơ trên Trái đất được tổng hợp từ các chất vô cơ bằng con đường hoá học? Trình bày sơ đồ thí nghiệm?
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7. Trong điều kiện của Trái đất hiện nay, các hợp chất hữu cơ có thể được hình thành từ các chất vô cơ nữa không? Tại sao?

8. Vậy ngày nay, quá trình phát sinh sự sống trên Trái đất diễn ra theo phương thức nào?

9. Từ các hợp chất hữu cơ, sự sống đã được hình thành như thế nào?

10. Dạng sống đầu tiên trên Trái đất là gì? Nó được hình thành như thế nào?

11. Coaxecva được gọi là sinh vật chưa? tại sao?

12. Bản chất của côaxecva? 

13. Tế bào sơ khai có nguồn gốc từ đâu?

14. Nêu vai trò lipit trong quá trình tiến hóa tạo nên lớp màng bán thấm?
15. Giải thích CLTN giúp hình thành tế bào sơ khai như thế nào?

Bài 33: SỰ PHÁTTRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT 
1. Hoá thạch là gì?
2. Thường gặp những loại hoá thạch nào?



3. Nghiên cứu hóa thạch để làm gì?
4. Có những phương pháp nào để tính tuổi các lớp đất và hóa thạch?

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5. Hiện tượng trôi dạt lục địa là gì?
6. Kết quả của hiện tượng trôi dạt lục địa?

7. Để phân định các mốc thời gian địa chất, phải căn cứ vào những yếu tố nào?
8. Vì sao không chia nhỏ thời gian trong đại Tiền Cambri (Đại Thái Cổ và Đại Nguyên Sinh) thành các kỉ?

9. Vì sao sự sống xuất hiện và vẫn tập trung dưới nước ở đại Tiền Cambri?

10. Sinh vật tác động đến môi trường như thế nào?

11. Đặc điểm quan trọng, nổi bật của sự phát triển sinh vật trong đại Cổ sinh là gì?
12. Thực vật ở cạn đầu tiên là gì? xuất hiện ở kỉ nào thuộc đại nào?

13. Động vật ở cạn đầu tiên là gì? xuất hiện ở kì nào thuộc đại nào?

14. Tại sao thực vật lên cạn hàng loạt ở kỉ Xilua?
15. Nguyên nhân xuất hiện lưỡng cư ở Kỉ Đêvôn.
16. Vì sao kỉ Than đá có lớp than đá này?
17. Sự thụ tinh bằng hạt có ưu thế gì so với các hình thức sinh sản khác?
18. Vì sao bò sát xuất hiện và phát triển ưu thế ở kỉ Than đá và kỉ Pécmi?
19. Tại sao ở kỉ Pecmi lại có nhiềi động vật biển bị tuyệt diệt?
20. Đặc điểm nổi bật nhất của sự phát triển của sinh vật trong đại Trung sinh là gì?

21. Nguyên nhân của sự thay đổi của giới Thực vật trong kỉ Tam điệp.
22. Thú đầu tiên có thẻ có nguồn gốc từ loài nào?

23. Giới thực vật đã phát triển như thế nào trong kỉ Jura?
24. Cây hạt kín xuất hiện ở kỉ nào?
25. Điều kiện khí hậu của kỉ thứ ba đã dẫn đén sự phát triển của giới sinh vật như thế nào?

26. Nguyên nhân xuất hiện tổ tiên loài người ở kỉ thứ tư?

27. Sự kiện quan trọng nhất trong kỉ thứ tư là gì?

28. Những loài sinh vật phát triển ưu thế trong đại Tân sinh?

Bài 34: SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI

1. Quá trình tiến hóa của loài người có thể chia thành những giai đoạn nào?
2. Trong chi Người (chi Homo), có bao nhiêu loài? Trong đó, loài nào xuất hiện sớm nhất và loài nào còn tồn tại đến ngày nay?

3. Loài người nào tồn tại lâu nhất? và trong bao lâu?

4. Loài người hiện đại (H. sapiens) đã tiến hóa qua các loài trung gian nào?
5. 2 giả thuyết về địa điểm phát sinh loài người.

6. Những nhân tố nào chi phối quá trình phát sinh loài người?
7. So sánh tiến hóa sinh học và tiến hóa văn hóa – xã hội trong quá trình phát sinh loài người.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


8. Mối quan hệ giữa 2 quá trình tiến hóa sinh học và tiến hóa VH-XH.

Phần bảy. SINH THÁI HỌC
Chương 1: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
Bài 35: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
I. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI:

1. Môi trường sống là gì?

2.  Kể tên các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật?
3. Nhân tố sinh thái là gì?

4. Nhân tố sinh thái được chia mấy nhóm? Và đó là những nhóm nào?
5. Con người thuộc nhóm nhân tố sinh thái nào? Và có tác động như thế nào đối với môi trường sống?

6. Quan hệ giữa sinh vật và môi trường là quan hệ gì?
II. GIỚI HẠN SINH THÁI VÀ Ổ SINH THÁI:

7. Thế nào là giới hạn sinh thái? 
8. Cá rô phi VN có giới hạn sinh thái về nhiệt độ là:  


9. Khoảng thuận lợi là gì? 

10. Khoảng thuận lợi của cá rô phi VN là: 


11. Khoảng chống chịu (khoảng ức chế sinh lý) là gì?
12. Cá rô phi VN có khoảng ức chế là: 


13. Điểm gây chết là gì?
14. Cá rô phi VN có điểm gây chết về nhiệt độ là:


15. Ổ sinh thái là gì?
16. Ổ sinh thái có phải là nơi ở?

17.  Vdụ về ổ sinh thái:
II. SỰ THÍCH NGHI CỦA SINH VậT VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG:

18. Nhân tố sinh thái có đặc điểm như thế nào?
19. Phản ứng của thực vật đối với ánh sáng như thế nào ?

20. Thích nghi của động vật với ánh sáng biểu hiện như thế nào?

21. sinh vật thích nghi với sự biến đổi nhiệt độ môi trường sống được biểu hiện như thế nào?

22. Sự điều hòa nhiệt độ cơ thể được biểu hiện như thế nào ở động vật?

23. Ví dụ minh họa cho quy tắc kích thước cơ thể (quy tắc K. Bacman)

24. Ví dụ minhhọa quy tắc về diện tích bề mặt cơ thể (quy tắc D. Anlen)

25. Thực vật sống trong nước có những đặc điểm gì khác với thực vật sống trên cạn.

Bài 36: QUẨN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ
I. QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ

1. Có những tiêu chuẩn nào để 1 nhóm cá thể được gọi là 1 quần thể?
2. Các giai đoạn chủ yếu của quá trình hình thành quần thể:
II. QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ:

3. Các cá thể trong quần thể luôn gắn bó với nhau thông qua các mối quan hệ nào?
4. Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là gì?

5. Ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể:
6. Ví dụ về quan hệ hỗ trợ:
7. Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi nào?
8. Ý nghĩa của quan hệ cạnh tranh?

9. Có những hình thức cạnh tranh nào phổ biến trong quần thể?
10. Nguyên nhân và hiệu quả của các hình thức cạnh tranh?

11. Nguyên nhân của hiện tượng tỉa thưa?
12. Nguyên nhân và hiệu quả của hiện tượng phát tán cá thể động vật ra khỏi đàn?
Bài 37-38: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
I. TỈ LỆ GIỚI TÍNH
1. Tỉ lệ giới tính là gì? Và thường là bao nhiêu?
2. Tỉ lệ giới tính của quần thể phụ thuộc vào những nhân tố nào?

3. Ứng dụng sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường?
4. Để đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể thì cơ cấu nào mang tính quyết định? Ngoài ra, còn có cơ cấu nào nữa?
II. NHÓM TUỔI

5. Có mấy dạng tháp tuổi? Vẽ hình và cho biết ý nghĩa sinh thái của mỗi dạng tháp tuổi.

6. Quần thể được phân chia thành các nhóm tuổi khác nhau như thế nào?
7. Nhóm tuổi của quần thể có thay đổi không và phụ thuộc vào những nhân tố nào?
III. SỰ PHÂN BỐ CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

8. Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian và ý nghĩa sinh thái của từng kiểu phân bố đó.
IV. MẬT ĐỘ CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

9. Mật độ cá thể của quần thể là gì?
10. Mật độ cá thể ảnh hưởng tới các đặc điểm sinh thái khác của quần thể như thế nào?

11. Điều gì sẽ xảy ra với quần thể cá lóc nuôi trong ao khi mật độ cá thể tăng quá cao?

V. KÍCH THƯỚC CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

12. Kích thước của quần thể là gì?
13. Kích thước của quần thể có thay đổi không? Nó dao động trong khoảng nào?

14. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến kích thước của quần thể?
VI. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

15. Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể khác với tăng trưởng thực tế như thế nào?
VII. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ NGƯỜI

16. Dân số thế giới tăng nhanh gây ra hậu quả như thế nào?
Bài 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

I. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ

1. Biến động số lượng cá thể của quần thể là gì?

2. Biến động theo chu kì khác với biến động không theo chu kì như thế nào?
3. Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể?

4. Thế nào là là nhân tố sinh thái phụ thuộc mật độ, nhân tố không phụ thuộc mật độ?

5. Các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh có ảnh hưởng như thế nào tới sự biến động số lượng cá thể trong quần thể?

6. Trong số những nhân tố sinh thái vô sinh, nhân tố nào ảnh hưởng thường xuyên và rõ rệt nhất?
7. Quần thể điều chỉnh số lượng cá thể như thế nào?
8. Quần thể đạt được trạng thái cân bằng khi nào?
9. Vì sao: Trong tự nhiên, quần thể sinh vật có xu hướng điều chỉnh số lượng cá thể của mình ở mức cân bằng?
Chương II: QUẦN XÃ SINH VẬT
Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
I. KHÁI NIỆM QUẦN XÃ

1. Quần xã là gì?
2. Tại sao quần xã có cấu trúc tương đối ổn định?
3. Hãy nêu sự khác nhau giữa quần thể và quần xã?

II. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ

4. Thành phần loài trong quần xã được thể hiện qua các nhân tố nào?
5. Mức độ đa dạng của quần xã được thể hiện qua nhân tố nào? Và biểu thị cho điều gì?
6. Một quần xã ổn định phải đạt điều kiện gì?
7.  Loài ưu thế là gì? Ví dụ.
8. Loài đặc trưng là gì? Ví dụ.

9. Xu hướng phân bố cá thể trong tự nhiên.
10. Phân bố cá thể theo mấy chiều hướng? Xu hướng phân phố của từng chiều hướng?
III. QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT

11. Các loài trong quần xã gắn bó với nhau qua những mới quan hệ nào?
12. Quan hệ cộng sinh là gì? Vd?
13. Quan hệ hội sinh là gì? Vd?

14. Quan hệ hợp tác là gì? Vd?

15. Quan hệ cạnh tranh là gì?Vd?

16. Quan hệ kí sinh là gì?  Vd?

17. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm là gì? Vd?

18. Cho vd về quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác.

19. Khống chế sinhhọc là gì?
20. Ứng dụng của khống chế sinhhọc trong nông nghiệp? 
Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI

I. KHÁI NIỆM DIỄN THẾ SINH THÁI

1. Diễn thế sinh thái là gì?
II. CÁC LOẠI DIỄN THẾ SINH THÁI

2. Diễn thế sinh thái gồm mấy loại nào?
3. Quá trình diễn thế nguyên sinh diễn ra như thế nào?
4. Kiểu diễn thế sinh thái xảy ra ở môi trường không phả là môi trường trống trơn là gì?
5. Kết quả của diễn thế thứ sinh là gì?

III. NGUYÊN NHÂN CỦA DIỄN THẾ SINH THÁI

6. Diễn thế sinh thái xảy ra do những nguyên nhân nào?
Chương III: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN, VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bài 42: HỆ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI
1. Thế nào là hệ sinh thái? 
2. Tại sao nói hệ sinh thái là 1 hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định?

3. Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của 1 tổ chức sống?
II. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI

4. Một hệ sinh thái gồm các thành phần cấu trúc nào?
5. Tùy theo hình thức dinh dưỡng của từng loài trong hệ sinh thái mà các loài sinh vật thuộc thành phần hữu sinh được phân chia như thế nào?
III. CÁC KIỂU HỆ SINH THÁI CHỦ YẾU TRÊN TRÁI ĐẤT

6. Hãy kể tên các kiểu hệ sinh thái?
7. Hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo có những điểm gì giống và khác nhau?
Bài 43: TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI

I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT

1. Thế nào là chuỗi thức ăn?
2. Chuỗi thức ăn được phân loại như thế nào?
3. Thế nào là lưới thức ăn?
4. Bậc dinh dưỡng là gì?
5. Một quần xã sinh vật có thể gồm những bậc dinh dưỡng nào?
II. THÁP SINH THÁI

6. Độ lớn của bậc dinh dưỡng được xác định bằng các yếu tố nào?
7. Ý nghĩa của tháp sinh thái?
8. Phân biệt 3 loại tháp sinh thái?
9. Tháp sinh thái nào là hoàn thiện nhất?

Bài 44: CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN
I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA

1. Chu trình sinh địa hóa là gì?
2. Một chu trình sinh địa hóa gồm các phần nào?
3. Hãy cho biết 1 số chu trình sinh địa hóa chủ yếu của Trái đất.
4. Vai trò của chu trình sinh địa hóa.

II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA

5. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng nào? Thông qua quá trình nào?
6. Cacbon được thải ra bầu khí quyển và môi trường đất dưới dạng nào? Thông qua quá trình nào?

7. Sơ đồ tóm tắt chu trình C:

8. Sơ đồ tóm tắt chu trình N:

9. Sơ đồ tóm tắt chu trình nước:


III. SINH QUYỂN

10. Thế nào là sinh quyển?
11. Sinh quyển dày bao nhiêu km? 

12. Biôm là gì?
13. Các biôm chủ yếu.
14. Khu sinh học biển được phân chia như thế nào theo chiều thẳng đứng và theo chiều ngang?
Bài 45: DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI

I. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI

1. Ánh sáng mặt trời phân bố như thế nào trên bề mặt trái đất?
2. Vai trò của ánh sáng mặt trời đối với hệ sinh thái?

3. Nguyên nhân chính gây ra sự thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?
4. Nêu 1 cách tóm tắt con đường truyền năng lượng trong hệ sinh thái?
II. HIỆU SUẤT SINH THÁI

5. Hiệu suất sinh thái là gì?
6. Vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài (quá 6 mắt xích)?

7. Năng lượng tích lũy sản sinh ra chất sống ở mỗi bậc dinh dưỡng có nguồn gốc từ đâu? có tỉ lệ như thế nào?
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